
PHÂN TÍCH SỐ LIỆU 
NGHIÊN CỨU VỚI SPSS 



3.Kiểm định trong SPSS 

Kiểm định mối liên hệ 

giữa hai biến định tính  
3.1 

3.2 Kiểm định giả thuyết 

về trung bình tổng thể 



3.1 KIỂM ĐỊNH VỀ MỐI LIÊN 
HỆ GIỮA HAI BIẾN ĐỊNH TÍNH 



KIỂM ĐỊNH MỐI LIÊN HỆ GIỮA HAI BIẾN DANH 
NGHĨA HOẶC MỘT BIẾN DANH NGHĨA VÀ MỘT 

BIẾN THỨ BẬC (KIỂM ĐỊNH CHI-SQUARE). 



KIỂM ĐỊNH CHI-SQUARE 
Kiểm định Chi-square cho biết có tồn tại mối liên hệ 

giữa hai biến trong tổng thể hay không. 

 

Hai yếu tố nghiên cứu trong kiểm định Chi-Square đều 

là biến danh nghĩa hoặc một biến danh nghĩa hoặc một 

biến danh nghĩa và một biến thứ bậc 



KIỂM ĐỊNH CHI-SQUARE 
* Giả thuyết thống kê: 

 H0: Hai biến không có mối quan hệ với nhau (độc lập) 

 H1: Hai biến có mối quan hệ với nhau 

 

* Miền bác bỏ: 

χ2 > χ2
α 

 

(Sig. < α) 

 

   Với  χ2 là đại lượng tính toán (quan sát) 

 χ2
α là đại lượng tra bảng 

 α là mức ý nghĩa 

 sig. là giá trị P_value 

 



KIỂM ĐỊNH CHI-SQUARE 
* Cách thức thực hiện trên SPSS: 

 

Analyze → Descriptive Stastistics → Crosstabs  



KIỂM ĐỊNH CHI-SQUARE 
* Cách thức thực hiện trên SPSS: 

 

Stastistics → Chi-Square  



KIỂM ĐỊNH CHI-SQUARE 
* Phân tích kết quả: 

Hàng giá trị Pearson Chi-Square: 

Value (χ2) so sánh với χ2
α 

 (Asymp. Sig. so sánh với α ) 



KIỂM ĐỊNH CHI-SQUARE 
* Phân tích kết quả: 

- Value > χ2
α 

   P-value (sig.) ≤ α (mức ý nghĩa)  

bác bỏ giả thuyết H0. Có nghĩa là có mối quan hệ có ý 

nghĩa giữa các biến cần kiểm định. 

 

- Value < χ2
α 

   P-value (sig.) > α (mức ý nghĩa)  

 chấp nhận H0. Không có mối quan hệ giữa các biến 

cần kiểm định. 

 



KIỂM ĐỊNH CHI-SQUARE 
* Lưu ý: 

 Kiểm định Chi-bình phương chỉ có ý nghĩa khi số 

quan sát đủ lớn, nếu có quá 20% số ô trong bảng chéo 

có tần số lý thuyết nhỏ hơn 5 thì giá trị chi-bình phương 

không còn đáng tin cậy. 

 

 Biện pháp cho trường hợp này là ta sẽ gom các 

biểu hiện trên các biến lại để tăng số quan sát trong mỗi 

nhóm. 

 



3.2 KIỂM ĐỊNH GIẢ THUYẾT 
VỀ TRUNG BÌNH TỔNG THỂ 



CÁC NỘI DUNG CHÍNH 

1. Kiểm định giả thuyết về giá trị trung bình của 
một tổng thể. 

2. Kiểm định giả thuyết về giá trị trung bình hai 
tổng thể - trường hợp mẫu độc lập.  

3. Kiểm định giả thuyết về giá trị trung bình hai 
tổng thể - trường hợp mẫu phụ thuộc.  

4. Phân tích phương sai một yếu tố ANOVA. 
 
 
 



KIỂM ĐỊNH GIẢ THUYẾT VỀ GIÁ TRỊ 
TRUNG BÌNH CỦA MỘT TỔNG THỂ 
(KIỂM ĐỊNH ONE-SAMPLE T-TEST) 



KIỂM ĐỊNH ONE-SAMPLE T-TEST 
Kiểm định One-sample T-test sử dụng khi muốn so sánh giá trị 

trung bình của một tổng thể của biến với một giá trị nào đó. 

 

* Giả thuyết thống kê: 

 H0: GTTB của tổng thể bằng giá trị so sánh 

 H1: GTTB của tổng thể không bằng giá trị so sánh 

 

* Miền bác bỏ: 

t > tα 

 

(Sig. < α) 

   Với:  t là đại lượng tính toán (quan sát) 

 tα là đại lượng tra bảng 

 α là mức ý nghĩa 

 sig. là giá trị P_value 



KIỂM ĐỊNH ONE-SAMPLE T-TEST 
Ví dụ: thực hiện kiểm định xem thời gian chuyến đi của khách du 

lịch có bằng 15 ngày hay không 

 

* Giả thuyết thống kê: 

 H0: Thời gian chuyến đi trung bình là 15 ngày 

 H1: Thời gian chuyến đi trung bình không phải là 15 ngày 

 



KIỂM ĐỊNH ONE-SAMPLE T-TEST 
* Cách thực hiện trên SPSS: 

Analyze → Compare Means → One-Sample T-test  



KIỂM ĐỊNH ONE-SAMPLE T-TEST 
* Cách thực hiện trên SPSS: 

Test Variable: Biến định lượng cần kiểm định 

Test Value: Giá trị so sánh 



KIỂM ĐỊNH ONE-SAMPLE T-TEST 
* Phân tích kết quả: 

Giá trị: Mean: Giá trị trung bình 

 t so sánh với tα 

 Sig. (2-tailed) so sánh với α  



KIỂM ĐỊNH ONE-SAMPLE T-TEST 
* Phân tích kết quả: 

-  t > tα 

   P-value (sig.) ≤ α (mức ý nghĩa)  

bác bỏ giả thuyết H0. Có nghĩa là GTTB thời gian 

chuyến đi không phải là 15 ngày.  

 

- t < tα 

   P-value (sig.) > α (mức ý nghĩa)  

 chấp nhận H0. Có nghĩa là GTTB thời gian chuyến đi 

là 15 ngày.  

 



KIỂM ĐỊNH ONE-SAMPLE T-TEST 
*Lưu ý: 

 Kiểm định One-Sample T Test trong thực tế có 

nhiều hạn chế nên thường ít khi sử dụng. 



KIỂM ĐỊNH GIẢ THUYẾT VỀ GIÁ TRỊ 
TRUNG BÌNH CỦA HAI TỔNG THỂ - 

TRƯỜNG HỢP MẪU ĐỘC LẬP 
(KIỂM ĐỊNH INDEPENDENT-SAMPLE 

T-TEST) 



KIỂM ĐỊNH INDEPENDENT-SAMPLE T-TEST 
Kiểm định Independent-sample T-test sử dụng khi muốn 

so sánh sự bằng nhau của hai giá trị trung bình của hai 

nhóm tổng thể riêng biệt dựa trên hai mẫu độc lập rút ra 

từ hai tổng thể này (xác suất lựa chọn mẫu này không 

ảnh hưởng đến mẫu khác). 

 

Kiểm định Independent-sample T-test chỉ áp dụng trong 

các nghiên cứu các mẫu độc lập để so sánh với nhau 

 

 



KIỂM ĐỊNH INDEPENDENT-SAMPLE T-TEST 
* Giả thuyết thống kê: 

        H0: GTTB của hai tổng thể không có sự khác biệt (như nhau) 

        H1: GTTB của hai tổng thể có sự khác biệt (khác nhau) 

 

* Miền bác bỏ: 

t > tα 

 

(Sig. < α) 

 

   Với:  t là đại lượng tính toán (quan sát) 

 tα là đại lượng tra bảng 

 α là mức ý nghĩa 

 sig. là giá trị P_value 



KIỂM ĐỊNH INDEPENDENT-SAMPLE T-TEST 
Ví dụ: Giả định biến giới tính được thu thập 2 nhóm nam và nữ là 

độc lập với nhau. Thực hiện kiểm định xem du khách hài lòng về 

dịch vụ ẩm thực giữa hai nhóm giới tính có bằng nhau hay không? 

 

* Giả thuyết thống kê: 

       H0: Không có sự khác biệt hài lòng ẩm thực giữa Nam và Nữ 

       H1: Có sự khác biệt hài lòng ẩm thực giữa Nam và Nữ 

 



KIỂM ĐỊNH INDEPENDENT-SAMPLE T-TEST 
* Cách thực hiện trên SPSS: 

Analyze → Compare Means → Independent-Sample T-test  



KIỂM ĐỊNH INDEPENDENT-SAMPLE T-TEST 
* Cách thực hiện trên SPSS: 

Test Variable: Biến định lượng cần kiểm định 

Group Variable: Biến định tính chia số quan sát thành 2 nhóm mẫu 

để so sánh 2 nhóm này 



KIỂM ĐỊNH INDEPENDENT-SAMPLE T-TEST 
* Phân tích kết quả: 

Giá trị: Mean: Giá trị trung bình 

 F so sánh với Fα t so sánh với tα 

 Sig. so sánh với α  Sig. (2-tailed) so sánh với α  

Nếu Levene’s test sig. > α 

Nếu Levene’s test sig. < α 



KIỂM ĐỊNH INDEPENDENT-SAMPLE T-TEST 
Kiểm định levene’s test là gì? 

Levene’s test là kiểm định sự bằng nhau của phương sai hai 

mẫu độc lập. 

Lý do: Nếu so sánh 2 tổng thể có giá trị trung bình bằng nhau 

nhưng mức độ phân tán hoàn toàn khác nhau là khập khiễng. 

* Giả thuyết thống kê: 

        H0: Phương sai của hai tổng thể không có sự khác biệt 

        H1: Phương sai của hai tổng thể có sự khác biệt  

* Miền bác bỏ:  F > Fα 

 

(Sig. < α) 

   Với:  F là đại lượng tính toán (quan sát) 

 Fα là đại lượng tra bảng 

 α là mức ý nghĩa 

 sig. là giá trị P_value 



KIỂM ĐỊNH INDEPENDENT-SAMPLE T-TEST 
Kiểm định levene’s test là gì? 

 

Nếu bác bỏ H0: phương sai của hai tổng thể khác nhau  

→ sử dụng giá trị dòng Equal variances not assumed 

 

Nếu chấp nhận H0: phương sai của hai tổng thể không khác nhau 

→ sử dụng giá trị dòng Equal variances assumed 

 

 



KIỂM ĐỊNH INDEPENDENT-SAMPLE T-TEST 
* Phân tích kết quả: 

-  t > tα 

   P-value (sig.) ≤ α (mức ý nghĩa)  

bác bỏ giả thuyết H0. Có nghĩa là có sự khác biệt hài 

lòng ẩm thực giữa Nam và Nữ 

 

- t < tα 

   P-value (sig.) > α (mức ý nghĩa)  

 chấp nhận H0. Có nghĩa là không có sự khác biệt hài 

lòng ẩm thực giữa Nam và Nữ 



KIỂM ĐỊNH GIẢ THUYẾT VỀ GIÁ TRỊ 
TRUNG BÌNH CỦA HAI TỔNG THỂ - 
TRƯỜNG HỢP MẪU PHỤ THUỘC 

(KIỂM ĐỊNH PAIRED-SAMPLE T-TEST) 



KIỂM ĐỊNH PAIRED-SAMPLE T-TEST 
Kiểm định Paired-sample T-test sử dụng khi muốn so 

sánh sự bằng nhau của hai giá trị trung bình của hai 

nhóm tổng thể riêng biệt (có đặc điểm là mỗi phần tử 

của quan sát trong tổng thể này có sự tương đồng theo 

cặp với 1 phần tử ở tổng thể bên kia – phụ thuộc hay 

phối hợp từng cặp). 

 

 

 



KIỂM ĐỊNH PAIRED-SAMPLE T-TEST 
* Giả thuyết thống kê: 

        H0: GTTB của hai tổng thể không có sự khác biệt (như nhau) 

        H1: GTTB của hai tổng thể có sự khác biệt (khác nhau) 

 

* Miền bác bỏ: 

t > tα 

 

(Sig. < α) 

 

   Với:  t là đại lượng tính toán (quan sát) 

 tα là đại lượng tra bảng 

 α là mức ý nghĩa 

 sig. là giá trị P_value 



KIỂM ĐỊNH PAIRED-SAMPLE T-TEST 
Ví dụ: Thực hiện kiểm định xem du khách có sự khác biệt trong 

việc hài lòng về chất lượng dịch vụ khi mong đợi và sau khi cảm 

nhận. 

* Giả thuyết thống kê: 

       H0: Không có sự khác biệt về chất lượng dịch vụ khi mong 

đợi và sau khi cảm nhận. 

       H1: Có sự khác biệt về chất lượng dịch vụ khi mong đợi và 

sau khi cảm nhận. 

 

Ví dụ: Thực hiện kiểm định xem có sự khác biệt về sản phẩm lỗi 

trước và sau khi cải tiến công nghệ hay không. 

* Giả thuyết thống kê: 

       H0: Không có sự khác biệt trước và sau khi cải tiến 

       H1: Có sự khác biệt trước và sau khi cải tiến 



KIỂM ĐỊNH PAIRED-SAMPLE T-TEST 
* Cách thực hiện trên SPSS: 

Analyze → Compare Means → Paired-Sample T-test  



KIỂM ĐỊNH PAIRED-SAMPLE T-TEST 
* Cách thực hiện trên SPSS: 

Variable 1, variable 2: Hai biến cần so sánh 



KIỂM ĐỊNH PAIRED-SAMPLE T-TEST 
* Phân tích kết quả: 

Giá trị: Mean: Giá trị trung bình 

 t so sánh với tα 

 Sig. (2-tailed) so sánh với α  

Có sự khác nhau 
có ý nghĩa thống 

kê khi sig. ≤ α 



KIỂM ĐỊNH PAIRED-SAMPLE T-TEST 
* Phân tích kết quả: 

-  t > tα 

   P-value (sig.) ≤ α (mức ý nghĩa)  

bác bỏ giả thuyết H0. Có nghĩa là có sự khác biệt về 

giá trị trung bình 

 

- t < tα 

   P-value (sig.) > α (mức ý nghĩa)  

 chấp nhận H0. Có nghĩa là không có sự khác biệt về 

giá trị trung bình 



PHÂN TÍCH PHƯƠNG SAI MỘT YẾU TỐ  
(ONE-WAY ANOVA) 



ONE-WAY ANOVA 
Phân tích phương sai một yếu tố One-way ANOVA đươc sử dụng 

khi muốn so sánh giá trị trung bình của nhiều nhóm tổng thể (biến 

phân loại có từ 3 nhóm trở lên). 

 

Phân tích phương sai một yếu tố sử dụng khi chúng ta chỉ sử dụng 

1 biến yếu tố để phân chia các nhóm. 

 

Các giả định khi sử dụng One-way ANOVA: 

- Các nhóm so sánh phải độc lập và được chọn một cách ngẫu 

nhiên. 

- Các nhóm so sánh phải có phân phối chuẩn và cỡ mẫu phải đủ 

lớn để được xem như là tiệm cận phân phối chuẩn. 

- Phương sai các nhóm phải là đồng nhất. 

 

 



ONE-WAY ANOVA 
* Giả thuyết thống kê: 

      H0: Các giá trị trung bình của các tổng thể là bằng nhau 

      H1: Các giá trị trung bình của các tổng thể là không bằng nhau 

 

* Miền bác bỏ: 

F > Fα 

 

(Sig. < α) 

 

   Với:  F là đại lượng tính toán (quan sát) 

 Fα là đại lượng tra bảng 

 α là mức ý nghĩa 

 sig. là giá trị P_value 



ONE-WAY ANOVA 
Ví dụ: Thực hiện kiểm định xem Hài lòng về tham quan di sản có 

sự khác biệt giữa các độ tuổi khác nhau không: 

 

Cặp giả thiết: 

       H0: Không có sự khác biệt về mức độ hài lòng về tham quan 

di sản giữa các nhóm độ tuổi. 

       H1: Có sự khác biệt về mức độ hài lòng về tham quan di sản 

giữa các nhóm độ tuổi. 

 



ONE-WAY ANOVA 
* Cách thực hiện trên SPSS: 

Analyze → Compare Means → One-way ANOVA 



ONE-WAY ANOVA 
* Cách thực hiện trên SPSS: 

Dependent List: Biến định lượng cần so sánh 

Factor: Biến phân loại dùng để so sánh 



ONE-WAY ANOVA 
* Phân tích kết quả: 

 F so sánh với Fα 

 Sig. so sánh với α  

Levene test: Kiểm định phương sai 

Có thể sử dụng kết quả ANOVA khi 

Sig. > α 



ONE-WAY ANOVA 
* Phân tích kết quả: 

- F > Fα 

   P-value (sig.) ≤ α (mức ý nghĩa)  

bác bỏ giả thuyết H0. Có nghĩa là có sự khác biệt về 

giá trị trung bình 

 

- F < Fα 

   P-value (sig.) > α (mức ý nghĩa)  

 chấp nhận H0. Có nghĩa là không có sự khác biệt về 

giá trị trung bình 



ONE-WAY ANOVA 
* Cách trình bày bảng: 



THANK YOU! 


